[bookmark: _Hlk176115108]TUẦN 5                                        KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Chủ đề lớn: Bản thân
Chủ đề nhỏ: Bé là ai
Thực hiện từ ngày 14/10/2024 đến ngày 18/10/2024).    
Chức năng: Cô A: Hoàng Thị Lệ Tuyết + Cô B: Vùi Thị Nguyệt.
	Thời gian
	Tên hoạt động 
	Đề tài hoạt động

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	7h15h-8h00
	Đón trẻ+ TDS
	Hô hấp 2, tay 1, bụng 2, chân 1, bật 1.
Trò chơi: Gieo hạt

	8h15- 8h30
	Làm quen tiếng việt
	LQVT 
Bạn trai. Tóc ngắn. Màu đen (cs 65)
	LQVT
Bạn gái. Tóc dài. Mặc váy (cs 65).
	LQVT 
Soi gương, chải tóc, buộc tóc
 (cs 65)
	LQVT 
Bạn Hồng, Bạn Hà, Bạn Ly (cs 65).
	Ôn các từ: Bạn trai, bạn gái, tóc ngắn, tóc dài (cs 65).

	
8h35- 9h5
	
Hoạt động chung
	TOÁN
So sánh, thêm bớt, tạo sự bằng nhau trong phạm vi 6 (Cs105) 
	PTVĐ
Đi trên ghế thể dục
 (CS11).

	LQCC
Làm quen chữ cái a, ă, â (EL17) (CS91)
	TẠO HÌNH
Vẽ áo sơ mi (Mẫu) 
(CS6, 103)
	 KNS
Biết chờ đến lượt
(CS47)

	9h10- 10h00
	Hoạt động góc
	Góc phân vai: Gia đình, bán hàng (chỉ số 34, 54)                                                 
Góc xây dựng: Xây nhà của bé 
Góc học tập: Chơi với thẻ số, thẻ chữ.
Góc tạo hình: Tô, vẽ, cắt hình bạn trai, bạn gái (chỉ số 06, 07,08)                               
Góc âm nhạc: Hát, múa các bài hát trong chủ điểm (chỉ số 99, 100)
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh (chỉ số 39)                                                      
Góc sách truyện: Xem tranh, ảnh về chủ điểm (chỉ số 81, 84)

	10h5- 10h30
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: Quan sát bạn gái.
TC: Chuyền bóng bằng chân.
Chơi tự do 
	HĐCCĐ: Xếp hình cơ thể bé bằng hột hạt.
TC: Kéo co
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Đố vui trong chủ điểm
TC: Chuyền bóng
Chơi tự do
	HĐCCĐ:Xếp hình bàn tay bằng hột hạt.
Trò chơi: Kéo co
Chơi tự do.
	HĐCCĐ: Quan sât đôi dép của bé.
Trò chơi: Vỗ tay theo tến bé (EL26)
Chơi tự do

	14h – 16h30
	Hoạt động chiều
	1. TCHT: Đi theo nhịp điệu (EL20)
2.TCVĐ: Chèo thuyền
- Chơi tự do
	1. TCHT: Hãy làm theo tôi (EL24)
2.TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu
- Chơi tự do
	1. TCHT: Trò chơi nhảy vào ô chữ (EL19)
2. TCDG: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do 
	1.LQTA: Name (tên), head/hair (đầu/ tóc)
2. TCVĐ: Đóng băng (EL23).
- Chơi tự do
	1. TCHT: Trò chơi nhớ số (EM10)
2. TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do

	
	
	3.Vệ sinh – Nêu gương – Trả trẻ
	3.Vệ sinh - Nêu gương cuối tuần, phát phiếu bé ngoan -  Trả trẻ


                                                                                                                                                                                      




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ LỚN: BẢN THÂN.
CHỦ ĐỀ NHỎ: CƠ THỂ BÉ.
Tuần 06: Thực hiện từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 năm 2024.        
 Chức năng: Cô A: Vùi Thị Nguyệt + cô B: Hoàng Thị Lệ Tuyết.
	Thời gian
	Tên hoạt động
	Nội dung hoạt động

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	7h15h-8h00
	Đón trẻ
+ TDS
	- Hô hấp 2: Gà gáy. Tay 1: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên. Bụng2: Nghiêng người sang 2 bên 90 độ. Chân 1: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau. Bật 1: Bật tại chỗ.
Trò chơi: Gieo hạt.

	8h15- 8h30
	LQTV
	LQVT
Cái miệng, cái mũi, đôi tai.
( chỉ số 65) 
	LQVT
Đôi tay, tay phải, tay trái.
( chỉ số 65)
	LQVT
Đôi chân, chân phải, chân trái
( chỉ số 65)
	LQVT
“ Tóc, dây nơ, kẹp tóc”
( chỉ số 65)
	LQVT:
“ Cái áo, cái quần, đôi dép ”
( chỉ số 65)

	
8h35- 9h5
	Hoạt động chung
	PTVĐ
Ném xa bằng một tay
	VĂN HỌC 
DTĐT: Xoè tay ( chỉ số 64)
	LQCC
Tập tô chữ cái: a, ă, â
 ( chỉ số 90)
	MTXQ
Trò chuyện về các giác quan trên cơ thể
( chỉ số 65)
	LQVT
Phát hiện ra quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc ( chỉ số 116)

	9h10- 10h00
	Hoạt động góc
	PV: Gia đình, bán hàng ( CS 34,54).                                XD: Xây nhà của bé.
ÂN: Hát các bài hát trong chủ điểm ( CS 99, 100)         TN: Chăm sóc cây xanh ( CS 39)
TH: Vẽ, tô màu tranh các bộ phận trên cơ thể ( CS 06) HT: Chơi với chữ cái, số.                                                                     

	10h5- 10h30
	Hoạt động ngoài trời

	HĐCCĐ: Quan sát đôi bàn tay
- TC: Kéo co
- Chơi tự do
	HĐCCĐ: Chơi với đất nặn
- TC: Chạy nhanh  lấy đúng tranh
- Chơi tự do
	HĐCCĐ: Giải câu đố trong chủ đề bản thân.
- TC: Ai đoán giỏi
- Chơi tự do.
	HĐCCĐ: Quan sát các bộ phận trên cơ thể
- TC: Chạy tiếp cờ  
- Chơi tự do

	HĐCCĐ: Xếp hình đôi bàn tay bằng hột hạt.
- TC: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do

	14h – 16h30
	
Hoạt động chiều

	1.TCTA: Eye 
( Mắt), mouth (miệng)
2. TCDG: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do
	1. TCHT: Xếp mẫu bằng bàn tay, bàn chân 
( EM 14)
2. TCVĐ: Thi đi nhanh
- Chơi tự do
	1. TCHT: Ghép hình chữ cái 
 ( EL 39).
2. TCDG: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do
	1. TCHT: Cắt dán hình cơ thể người ( EM 32)
2. TCDG: chi chi chành chành
- Chơi tự do
	1.TCHT: Sao chép theo mẫu ( EM 06)
2. TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu
- Chơi tự do

	
	3. Vệ sinh – Nêu gương – Trả trẻ
	3. VS - NG - PPBN- trả trẻ.


Ngày  19 tháng  9 năm 2024                                                                                                                                                                                   TTCM Đã duyệt




                                                                        Phạm Thị Hoan






TUẦN 7                                       KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Chủ đề lớn: Bản thân
Chủ đề nhỏ: Bé cần gì để lớn lên khỏe mạnh?
Thực hiện từ ngày 28/10/2024 đến ngày 01/11/2024).    
Chức năng: Cô A: Hoàng Thị Lệ Tuyết + Cô B: Vùi Thị Nguyệt.
	Thời gian
	Tên hoạt động 
	Đề tài hoạt động

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	7h15h-8h00
	Đón trẻ+ TDS
	Hô hấp 2, tay 1, bụng 2, chân 1, bật 1.
Trò chơi: Gieo hạt

	8h15- 8h30
	Làm quen tiếng việt
	LQVT
Thịt lợn, Thịt gà, quả trứng 
(chỉ số 65)
	LQVT
Rửa tay, rửa mặt, đánh răng (chỉ số 65) 
	LQVT
Quả trứng, thịt cá, chất đạm (chỉ số 65)
	LQVT
Uống sữa, ăn cơm, uống nước (chỉ số 65)
	 LQVT
Ăn quả, ăn rau, tập thể dục (chỉ số 65).

	
8h35- 9h5
	
Hoạt động chung
	TOÁN
Nhận biết, phân biệt phía phải, phía trái của bản thân.
	TẠO HÌNH
Khám phá bàn tay của bé (5E). 
	VĂN HỌC
Dạy trẻ kể chuyện tương tác: Giấc mơ kì lạ (CS64).
	ÂM NHAC
Dạy hát: Cái mũi (cs100)
Nghe hát: Năm ngón tay ngoan (cs99)
TC: Đoán tên bạn hát
	MTXQ
Trò chuyện về bốn nhóm thực phẩm bé cần.


	9h10- 10h00
	Hoạt động góc
	Góc phân vai: Gia đình, bán hàng (chỉ số 34, 54)                                                 
Góc xây dựng: Xây nhà của bé 
Góc học tập: Chơi với thẻ số, thẻ chữ.
Góc tạo hình: Tô, vẽ, cắt hình bạn trai, bạn gái (chỉ số 06, 07,08)                               
Góc âm nhạc: Hát, múa các bài hát trong chủ điểm (chỉ số 99, 100)
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh. (chỉ số 39)                                                      
Góc sách truyện: Xem tranh, ảnh về chủ điểm (chỉ số 81, 84)

	10h5- 10h30
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: Xếp hình hộp sữa bằng hạt ngô trên sân.
TCVĐ: Dấu chân, dấu tay.
  Chơi tự do 
	HĐCCĐ: Làm mặt cười.
TCVĐ: Chạy tiếp cờ.
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Dạo chơi và trò chuyện những gì cần thiết cho cơ thể.
TCVĐ: Đi quanh vòng tròn.
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Quan sát vườn rau.
Trò chơi: Đếm các bộ phận trên cơ thể.
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Quan sát củ khoai, củ sắn.
Trò chơi: Chuyền bóng
Chơi tự do


	14h – 16h30
	Hoạt động chiều
	1. TC: Lắng nghe âm thanh (EL14)
2. TC: Thi xem ai nói đúng.
- Chơi tự do
	1. TCTA: Eye (Mắt), nose (Mũi).
2. Dung dăng dung dẻ.
- Chơi tự do 
	1. TCHT: Tôi nhìn thấy (EL2)
2. TCVĐ: Ai biết bảo vệ cơ thể.
- Chơi tự do
	1. TC: Bé sáng tác nhạc (EL27)
2. TCVĐ: Tập tầm vông
- Chơi tự do
	1. Biểu diễn văn nghệ cuối tuần.
2. TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do

	
	
	3. Vệ sinh – Nêu gương – Trả trẻ
	3.Vệ sinh - Nêu gương cuối tuần, phát phiếu bé ngoan -  Trả trẻ





